
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

21/03/2023 Lực bán suy giảm, thị trường hồi phục  

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,032.43 203.11 75.67 

% ngày 0.91% 0.74% -0.46% 

% tuần -0.74% 0.28% -0.13% 

% tháng -4.60% -5.12% -3.21% 

% năm -30.94% -55.68% -34.87% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 9,684 880 352 

TB 1 
tháng 

9,236 987 398 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,669.59 15.98 7.34 

Bán 1,549.56 8.79 21.21 

Giá trị 
ròng 

120.02 7.19 -13.87 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 104 149 

Mã Giảm 305 55 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.44 14.65 11.96 

Vốn hóa 
TT 4,112 253 969 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.10% 6.36% 4.65% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán tiếp diễn trong phiên sáng khiến các chỉ số giảm sát về vùng 

đáy cũ gần đây. Lực cầu xuất hiện tại vùng này giúp các chỉ số đảo chiều 

tăng. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.91% dừng tại 1032.43 điểm, 

chỉ số HNX-Index tăng 0.74% trong khi chỉ số Upcom-Index giảm 0.46%. 

Giá trị giao dịch khớp lệnh sụt giảm đạt 7,436 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Thị trường hồi phục nhưng các nhóm ngành có sự phân hóa mạnh. VPB 

(3.3%), VHM (6.7%), HPG (2.3%), CTG (1.1%) là các mã hỗ trợ chỉ số ở 

chiêu tăng. VCB (1.7%) gây chú ý khi hồi phục mạnh hơn 5% trong phiên 

nhưng chốt phiên thu hẹp đà tăng dừng tại 86,500 đồng. Ở chiều ngược 

lại, VIC, MSN, HDB, PLX, VJC có diễn biến kém hơn thị trường chung khi 

đóng cửa trong sắc đỏ.   

Về nhóm ngành, nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản, Dịch 

vụ tài chính tăng giá tích cực trong khi nhóm Thực phẩm Đồ uống yếu hơn 

thị trường chung.  

Khối ngoại mua ròng 113 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VHM (54 tỷ), HPG 

(37 tỷ), VCI (33 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, PDR (56 

tỷ), SSI (36 tỷ), MBB (35 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên kế 

tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1,040 điểm. 

Điểm tiêu cực là thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền ngắn hạn 

vẫn chưa quay trở lại thị trường, trong trường hợp nếu chỉ số VN-Index 

vượt được mức 1,040 điểm thì nhịp hồi phục dự kiến sẽ hồi phục về mức 

kháng cự kế tiếp là 1,060 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai 

đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể 

tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ 

trọng cổ phiếu ở mức thấp dưới 40% danh mục ngắn hạn và quan sát diễn 

biến thị trường trong phiên tới. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1000 1150 804 750 



 

 

 
 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1032.43 0.91%  HNI 203.11 0.74%   UPCoM 75.67 -0.46% 

VN30 1035.04 1.03%  HN30 357.78 1.06%         

VN Mid 1271.97 0.98%  
VNX 
AllSh 

984.15 0.99%         

VN Small 1099.4 0.71%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1669.59    Mua 15.98     Mua 7.34   

Bán 1549.56    Bán 8.79     Bán 21.21   

GT ròng 120.02    GT ròng 7.19     GT ròng -13.87   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

KSB 1750 6.96%  DVM 800 4.73%   PBC 186 1.45% 

VHM 2850 6.70%  BCC 400 3.60%   DDV 57 0.69% 

CTS 750 5.58%  TNG 600 3.59%   SSH 365 0.60% 

VCI 1300 4.64%  PVC 400 2.88%   VUA 185 0.46% 

FTS 900 4.52%  IDJ 200 2.56%   QNS 170 0.44% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

HDB -400 -2.25%  TVD -200 -1.43%   VFS -2880 -11.66% 

PLX -700 -1.98%  MBG 0 0.00%   BSR -376 -2.47% 

MSN -1400 -1.72%  DDG 100 0.23%   C4G -144 -1.35% 

VJC -1800 -1.70%  VC3 100 0.35%   MSR -128 -1.22% 

PDR -200 -1.69%  L14 200 0.48%   DFF -101 -0.83% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 402,737    THD 13,650     ACV 183,641   

BID 229,404    BAB 13,283     VGI 60,831   

VIC 201,376    KSF 12,660     VEA 50,366   

GAS 197,137    IDC 12,540     MCH 47,986   

VHM 185,278    PVS 11,471     BSR 47,025   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

MSB 52,189,300 1,594,416  SHS 8,161,695 11,190,977   BSR 6,782,313 7,505,185 

VPB 29,194,300 16,039,974  IDC 3,575,868 2,871,222   NQB 4,307,000 10 

HPG 19,836,400 22,880,314  CEO 3,554,391 6,226,185   LMH 2,696,874 2,139,005 

SSI 17,582,200 15,425,165  TSB 3,445,152 6,986   VHG 1,511,383 1,248,540 

VND 17,543,200 18,293,764  HUT 3,146,235 1,809,970   C4G 1,406,333 2,589,384 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Sản xuất Dầu khí

Bia và đồ uống
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Viễn thông di động

Du lịch & Giải trí
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Bảo hiểm phi nhân thọ

Bán lẻ
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Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
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Ô tô và phụ tùng

Kim loại

Bất động sản

Dịch vụ tài chính

Lâm nghiệp và Giấy



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại 
UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VHM 54,271 PDR 56,341 

HPG 37,324 SSI 35,999 

VCI 32,902 MBB 35,307 

VRE 31,876 VND 33,938 

POW 19,430 PLX 30,835 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 5,323 PVS 934 

TNG 1,836 BVS 401 

SHS 561 BCC 226 

PVI 485 NVB 136 

DP3 283 TIG 100 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 2,218 BSR 17,714 

ACV 801 QHW 271 

QTP 573 CLX 148 

MCH 432 CSI 106 

VEA 189 RIC 25 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

THI 11,808 VPB 73,832 

FUESSVFL 7,896 STB 29,692 

SSI 3,977 BID 17,355 

TCB 3,351 KDH 15,462 

EIB 2,542 HPG 11,919 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 152.40     

        

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VTP 90.65 QTP 88 

    ACV 8 

        

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.6x 1.6x 

P/E  19.3x 15.0x 15.2x 13.3x 

ROE % 8.45 13.51 10.86 13.99 

ROA % 2.11 3.72 2.48 2.20 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
562.23 619.37 173.92 172.48 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.34 0.51 0.08 0.25 

LS cổ 
tức 

% 2.82 2.64 2.17 1.76 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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